
STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Địa chỉ liên hệ Lớp Ghi chú

1 Bế Thị Quỳnh Nga 08/02/1997 Tày Thôn 6B, Xã Ea Wy, H. Ea H'Leo, Đắk Lắk GDMN 48A

2 Đặng Thị Thanh 10/03/2004 Kinh Thôn 8, Xã Ea Lê, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 48A

3 Đỗ Sao Mai 30/03/2004 Kinh 206/1 Dã Tượng, Phường Tân An, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 48A

4 H - Cúc Đăk Căt 05/06/2004 Mnông Buôn Yang Lah 1, Xã Đắk Liêng, H. Lắk, Đắk Lắk GDMN 48A

5 H - Kiều Cǐl 04/09/2004 Mnông Buôn Pưk Prong, Xã Ea Ning, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 48A

6 H' Lý Êban 01/01/2004 Ê đê Buôn Kroa C, xã Cuôr Đăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 48A

7 H' Nêu Ayũn 28/03/2004 Ê đê Buôn Cuôr Dăng A, Xã Cuôr Dăng, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 48A

8 H Ngân Ayŭn 11/08/2003 Ê đê Buôn Mùi 1, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk GDMN 48A

9 H Thương Phôk 23/11/2004 Mnông Buôn Yang Lah 1, Xã Đắk Liêng, H. Lắk, Đắk Lắk GDMN 48A

10 H' Tra Lệ Kbuôr 19/02/2004 Ê đê 75 đường A, Buôn Kmrơng A, xã Eatu, TP.BMT, Đắk Lắk GDMN 48A

11 H' Trang Mlô 20/09/2004 Ê đê Buôn M'Yui, Xã Ea Trang, H. M'Đrắk, Đắk Lắk GDMN 48A
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

12 Nguyễn Thanh Trang 23/08/2004 Kinh Thôn 2, xã Cưyang, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 48A

13 Nguyễn Thị Hồng Thương 16/01/2004 Kinh Thôn Hà Bắc, Xã Ea Wer, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk GDMN 48A

14 Nguyễn Thị Khánh Huyền 14/05/2002 Kinh Thôn Hạ Điền, Xã Xuân Phú, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 48A

15 Nông Thị Thơm 11/01/2001 Nùng Thôn 16, Xã Cư Prông, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 48A
Giảm 70% học 

phí theo NĐ81

16 Phạm Huyền Trang Niê 01/09/2003 Ê đê Buôn Mrông A, Thị trấn Ea Kar, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 48A

17 Tô Thị Nguyệt 01/10/2004 Tày Thôn 16, Xã Cư Prông, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 48A
Giảm 70% học 

phí theo NĐ81

18 Cao Thị Thu Vân 06/10/2003 Kinh Thôn 4, Xã Yang Reh, H. Krông Bông, Đắk Lắk GDMN 48B

19 Đinh Trà My 06/10/2004 Kinh 146 Phan Huy Chú, Phường Khánh Xuân, TP.BMT, Đắk Lắk GDMN 48B

20 Giang Thị Ngọc Mai 05/01/2004 Kinh Thôn 6, Xã Ea Đar, H. Ea Kar, Đắk Lắk GDMN 48B

21 H - Thảo HMŏk 23/03/2004 Mnông Buôn Yang Lah 1, Xã Đắk Liêng, H. Lắk, Đắk Lắk GDMN 48B
Miễn 100% học 

phí theo NĐ81

22 H Gluin Ayǔn 18/06/2003 Ê đê Buôn Gram A2, Xã Cư Bao, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk GDMN 48B

23 H' Khuê Êban 11/10/2004 Ê đê Buôn Pu Huê, Xã Ea Ktur, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 48B
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STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Địa chỉ liên hệ Lớp Ghi chú

24 H Quynh Niê 13/10/2002 Ê đê Buôn Kmang, Xã Dliêya, H. Krông Năng, Đắk Lắk GDMN 48B
Giảm 70% học 

phí theo NĐ81

25 H' Ra Boel Niê 27/08/2001 Ê đê Thôn 4, Xã Ea Hồ, H. Krông Năng, Đắk Lắk GDMN 48B
Giảm 70% học 

phí theo NĐ81

26 H' Trâm Hwing 07/09/2004 Ê đê Buôn Đrao, Xã Cư Dliê Mnông, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 48B

27 H' Wơn Ê Nuôl 21/10/2003 Ê đê Buôn Hdrát, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk GDMN 48B

28 Hoàng Thị Thúy Nga 12/07/2004 Kinh Thôn 9, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 48B

29 Hoàng Trần Phương Thảo 15/12/2004 Kinh Thôn 17, Xã Ea Bar, H. Buôn Đôn, Đắk Lắk GDMN 48B

30 Thái Thị Trang 21/05/2004 Kinh Thôn 23, Xã Ea Ning, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 48B

31 Trần Thị Phượng 22/07/2004 Kinh Buôn Eadrich, Xã Cư Pơng, H. Krông Buk, Đắk Lắk GDMN 48B

32 Trương Thị Tuyết Nhung 13/05/2004 Kinh Khối 1, Thị trấn Krông Kmar, H. Krông Bông, Đắk Lắk GDMN 48B

33 Võ Thị Thúy Diễm 26/12/2002 Kinh Thôn 2B, Xã Hòa Tiến, H. Krông Pắc, Đắk lắk GDMN 48B

34 Cao Thị Lâm Oanh 08/01/2004 Kinh Thôn Tân Lập , Xã Ea Kpam, H. Cư M'gar, Đắk Lắk GDMN 48C

35 H - Du Mlô 02/07/2004 Ê đê Buôn Sing A, Xã Êa Drông, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk GDMN 48C

36 H Diếu Niê 18/12/2002 Ê đê Buôn Dung B, Xã Ea Khăl, H. Ea H'Leo, Đắk Lắk GDMN 48C

37 H Kiêng Niê 08/02/2003 Ê đê Buôn Mùi 1, Xã Cư Né, H. Krông Búk, Đắk Lắk GDMN 48C

38 H Mila Mlô 14/03/2004 Ê đê Buôn Huk A, Xã Cư M’gar, H. Cư M’gar, Đắk Lăk GDMN 48C

39 H' Thuyết Niê KDăm 09/09/2004 Ê đê 103 Buôn Wiao A, TT. Krông Năng, H. Krông Năng, Đắk Lắk GDMN 48C

40 H' Vina Niê 02/11/2002 Ê đê Buôn Ur, Thị trấn Krông Năng, H. Krông Năng, Đắk Lắk GDMN 48C

41 H Wui Niê 02/12/2001 Ê đê Buôn Tring 3, Phường An Lạc, TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk GDMN 48C

42 H' Yen Niê 05/08/2003 Ê đê Tổ liên gia 19, Trần Quý Cáp, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 48C

43 H Yu Li Niê 10/12/2003 Ê đê Buôn Ea Tiêu, Xã Ea Tiêu, H. Cư Kuin, Đắk Lắk GDMN 48C

44 Hoàng Ý Nhi 04/12/2004 Kinh 702 Võ Văn Kiệt, Phường Khánh Xuân, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 48C

45 Kpă H' SaBét 27/10/2004 Ê đê Buôn M'nút, Xã Ea Sol, H. Ea H'Leo, Đắk Lắk GDMN 48C

46 Ksơr H' Oanh 01/08/2004 Gia rai Buôn Kri, Xã Ea Sol, H. Ea H'Leo, Đắk Lắk GDMN 48C

47 Phạm Như Bình 11/09/2004 Kinh 37/37 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 48C

48 Phạm Y Bình 11/09/2004 Kinh 37/37 Nguyễn Công Trứ, Phường Tự An, TP. BMT, Đắk Lắk GDMN 48C

49 Phan Thị Thanh Thủy 27/02/2004 Kinh Thôn 1, Xã Ea Bung, H. Ea Súp, Đắk Lắk GDMN 48C

Danh sách này có 49 sinh viên./.


